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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận  

Huấn luyện nông dân về Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây lúa 

 
 

 CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 
 

Căn cứ Quyết định số 5416/QĐ-BNN-BVTV ngày 18/12/2023 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Đề án phát triển quản lý sức khỏe cây 

trồng tổng hợp (IPHM) đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 05/3/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Nam Định về triển khai Chương trình Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp 

giai đoạn 2024-2026; 

Căn cứ Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-CCTTBVTV ngày 24/6/2024 của Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc tổ chức lớp huấn luyện nông dân về Quản 

lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên lúa năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng 

Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho 35 học viên đã hoàn 

thành Chương trình “Huấn luyện nông dân về Quản lý sức khỏe cây trồng tổng 

hợp (IPHM) trên cây lúa” do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức từ 

ngày 01/7/2024 đến ngày 10/10/2024 tại xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu (theo 

Danh sách đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng 

phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật; các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông (bà) 

có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT (để B/c); 

- Như Điều 2; 

- Website Chi cục TTBVTV; 

- Lưu: VT, HC-TH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Ngọc Chính 



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NAM ĐỊNH 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
HUẤN LUYỆN NÔNG DÂN VỀ QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÂY TRỒNG TỔNG HỢP (IPHM) TRÊN CÂY LÚA NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-CCTTBVTV ngày       /10/2024 của Chi cục Trồng trọt và BVTV) 

 
 

STT Họ và tên Địa chỉ Số CCCD 

Điểm 

kiểm 

tra 

Số giấy chứng nhận 

1 Bùi Trọng Bình Xóm Phượng Đông 2 - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định  036064000868 85 156/2024/GCN-CCTTBVTV 

2 Nguyễn Văn Vỹ Xóm Phượng Đông 2 - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036059016369 95 157/2024/GCN-CCTTBVTV 

3 Phạm Thị Tơ Xóm Phượng Đông 2 - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036162018913 90 158/2024/GCN-CCTTBVTV 

4 Nguyễn Thị Mạnh Xóm Phượng Đông 2 - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036158003394 80 159/2024/GCN-CCTTBVTV 

5 Nguyễn Thị Hồi Xóm Phượng Đông 2 - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036166019293 70 160/2024/GCN-CCTTBVTV 

6 Đinh Thị Son Xóm Phượng Đông 2 - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036167011520 85 161/2024/GCN-CCTTBVTV 

7 Bùi Văn Phú Xóm Phượng Đông 2 - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036091016576 90 162/2024/GCN-CCTTBVTV 

8 Nguyễn Thành Luân Xóm Phượng Đông 2 - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036090010855 80 163/2024/GCN-CCTTBVTV 

9 Phạm Văn Nhiên Xóm Phượng Đông 2 - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036060019022 70 164/2024/GCN-CCTTBVTV 

10 Bùi Văn Khiêm Xóm Phượng Đông 1 - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036064029565 85 165/2024/GCN-CCTTBVTV 

11 Phạm Văn Ngũ Xóm Phượng Đông 1 - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036065142228 70 166/2024/GCN-CCTTBVTV 

12 Đỗ Văn Quang Xóm Phượng Đông 1 - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036075021227 65 167/2024/GCN-CCTTBVTV 

13 Bùi Văn Am Xóm Phượng Đông 1 - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036060001721 95 168/2024/GCN-CCTTBVTV 

14 Đỗ Văn Côn Xóm Phượng Đông 1 - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036065001141 85 169/2024/GCN-CCTTBVTV 

15 Lã Ngọc Chè Xóm Phượng Đông 1 - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036071005420 85 170/2024/GCN-CCTTBVTV 

16 Trần Xuân Bách Xóm Chùa - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036065002528 85 171/2024/GCN-CCTTBVTV 

17 Lã Văn Nam Xóm Chùa - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036071015872 70 172/2024/GCN-CCTTBVTV 



18 Đỗ Đông Dương Xóm Chùa - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036062020596 85 173/2024/GCN-CCTTBVTV 

19 Bùi Thị Nga Xóm Chùa - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036179003010 80 174/2024/GCN-CCTTBVTV 

20 Đỗ Thanh Quí Xóm Chùa - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036062014065 80 175/2024/GCN-CCTTBVTV 

21 Đỗ Thị Liễu Xóm Thượng Phúc - Hải Phúc- Hải Hậu - Nam Định 036179001647 85 176/2024/GCN-CCTTBVTV 

22 Phạm Thanh Khoa Xóm Thượng Phúc - Hải Phúc- Hải Hậu - Nam Định 036060014386 65 177/2024/GCN-CCTTBVTV 

23 Vũ Trường Thu Xóm Thượng Phúc - Hải Phúc- Hải Hậu - Nam Định 036060002962 70 178/2024/GCN-CCTTBVTV 

24 Nguyễn Văn Bính Xóm Thượng Phúc - Hải Phúc- Hải Hậu - Nam Định 036075007661 75 179/2024/GCN-CCTTBVTV 

25 Vũ Văn Dân Xóm Thượng Phúc - Hải Phúc- Hải Hậu - Nam Định 036075004107 70 180/2024/GCN-CCTTBVTV 

26 Đỗ Văn Liễu Xóm Phú Hải - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036059005708 75 181/2024/GCN-CCTTBVTV 

27 Nguyễn Văn Vịnh Xóm Phú Hải - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036087004077 60 182/2024/GCN-CCTTBVTV 

28 Bùi Thị Yến Xóm Phú Hải - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036164002461 85 183/2024/GCN-CCTTBVTV 

29 Bùi Thị Hòa Xóm Phú Hải - Hải Phúc- Hải Hậu - Nam Định 036175005458 80 184/2024/GCN-CCTTBVTV 

30 Bùi Văn Hòa Xóm Phú Hải - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036078022765 90 185/2024/GCN-CCTTBVTV 

31 Vũ Văn Thanh Xóm Trung Tự - Hải Phúc- Hải Hậu - Nam Định 036070006495 85 186/2024/GCN-CCTTBVTV 

32 Trần Tiến Dũng Xóm Trung Tự - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036062017751 90 187/2024/GCN-CCTTBVTV 

33 Mai Văn Luận Xóm Trung Tự - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036070007072 70 188/2024/GCN-CCTTBVTV 

34 Phạm Văn Đắc Xóm Trung Tự - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036063007303 80 189/2024/GCN-CCTTBVTV 

35 Ngô Đức Doanh Xóm Trung Tự - Hải Phúc - Hải Hậu - Nam Định 036065016191 85 190/2024/GCN-CCTTBVTV 
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